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Thời gian thi : 150 phút ( không kể thời gian phát đề )
(Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu)
Câu 1: (1 điểm)
Nêu phương pháp tính định mức vải lớp chính áo Jacket nam?
Câu 2: (1 điểm)
Cho hình vẽ thân trước, thân sau áo Jacket nam, hãy kể tên các chi tiết lớp ngoài (lớp chính) 
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Câu 3: (1 điểm)
a. Thân trước áo Jacket nam gồm những decoupe nào? Kể tên? 
b. Trình bày cách đo áo jacket nam.
Câu 4: (1 điểm)
Trình bày quy cách chừa đường may các chi tiết ở lớp chính và lớp lót áo Jacket nam?
Câu 5: (1 điểm)
Trình bày công thức tính chiều dài bo áo áo Jacket nam? 
Câu 6: (1 điểm)
Kể tên các chi tiết lớp ngoài áo Jacket nam tay raglan, có nón 2 mảnh.
Câu 7: (1 điểm)
Trình bày phương pháp đo các thông số áo Jacket nam tay raglan, có nón. 
Câu 8: (3 điểm)
a. Trình bày công thức thiết kế thân trước, thân sau áo Jacket nam tay thường.

b. Trình bày hình vẽ thiết kế tay thường có decoupe áo Jacket nam theo ni mẫu:
-  Vòng ngực 

=  90 cm
-  Dài tay 

=  58 cm  
-  Bo tay 

=  5 cm x 28  cm 

Câu 9: (3 điểm)
Trình bày hình vẽ thiết kế thân trước (có decoupe dọc, decoupe  sườn, decoupe ngực, túi, nắp túi), thân sau (có cầu vai )áo Jacket nam tay thường theo ni mẫu:
-    Dài áo

=  70 cm  


-  Vòng cổ 

=  37 cm
-    Rộng vai 
=  50 cm


-  Vòng ngực 
=  90 cm
-    Xuôi vai 
=  4  cm 


-  Vòng mông 
=  92 cm
-    Dài tay 

=  58 cm 


-  Rộng bản bo lai 
=  5 cm
-    Bo tay 

=  5cm x 28cm 

-  Cử động 

=  30cm
Câu 10: (3 điểm)
a. Trình bày công thức thiết kế thân trước, thân sau áo Jacket nam tay raglan.

b. Trình bày hình vẽ thiết kế tay raglan  áo Jacket nam theo ni mẫu:
	· Dài tay
= 55 cm 

· ½ rộng cửa tay = 13 cm

· Bo tay      = 5cm x 28cm
	


Câu 11: (3 điểm)
Trình bày hình vẽ thiết kế thân trước, thân sau, tay áo  áo Jacket nam tay raglan.
Xác định vị trí miệng túi (kích thước 2cm × 15cm) trên thân trước.
Ni mẫu:

	· Dài áo        = 60 cm

· Hạ  eo        = 37 cm

· Rộng vai    = 36 cm

· Dài tay       = 55 cm 


	· ½ rộng cửa tay = 13 cm

· Bo tay       = 5cm x 28cm

·     Vòng cổ    = 34 cm

· Vòng ngực = 84 cm
· Vòng mông   = 88 cm




Câu 12: (3 điểm)
a. Trình bày công thức thiết kế thân trước, thân sau áo Jacket nam tay thường.

b. Trình bày hình vẽ thiết kế bo lai, bo tay áo Jacket nam biết:
Bo tay: 5cm × 28 cm

Bo lai: 5cm × 160 cm.

Câu 13: (3 điểm)
Trình bày công thức thiết kế, hình vẽ thiết kế nón 2 mảnh áo Jacket nam.
Ni mẫu:

· Cao đầu
=   30 cm 

· Vòng đầu
=   57 cm

Câu 14: (3 điểm)
Trình bày công thức thiết kế, hình vẽ thiết kế nón 3 mảnh áo Jacket nam.
Ni mẫu:

· Cao đầu
= 30 cm 

· Vòng đầu
= 57 cm

· Cử động
= 8 cm

· Rộng đỉnh đầu nón
= 10 cm

· Rộng đỉnh chân nón     = 8 cm

Câu 15: (4 điểm)
Trình bày công thức thiết kế, hình vẽ thiết kế  thân trước (có decoupe dọc, decoupe sườn, decoupe ngực, túi, nắp túi), thân sau (có cầu vai), áo Jacket nam tay thường. 
Ni mẫu:

-    Dài áo

=  70 cm  


-  Vòng cổ 

=  37 cm
-    Rộng vai 
=  50 cm


-  Vòng ngực 
=  90 cm
-    Xuôi vai 
=  4  cm 


-  Vòng mông 
=  92 cm
-    Rộng bản bo lai 
=  5 cm

-  Cử động 

=  30cm
Câu 16: (4điểm)
Trình bày công thức thiết kế, hình vẽ thiết kế  thân trước, thân sau, tay áo áo Jacket nam tay raglan. 
Ni mẫu:

	· Dài áo        = 60 cm

· Hạ  eo        = 37 cm

· Rộng vai    = 36 cm

· Dài tay       = 55 cm 

· ½ rộng cửa tay = 13 cm

· Bo tay       = 5cm x 28cm

·     Vòng cổ    = 34 cm

· Vòng ngực = 84 cm


	· Vòng mông   = 88 cm

· Cao đầu
     = 30 cm 

· Vòng đầu      = 57 cm

· Cử động
     = 8 cm

· Rộng đỉnh đầu nón
= 10 cm

· Rộng đỉnh chân nón  = 8 cm




Câu 17: (4 điểm)
Trình bày công thức thiết kế, hình vẽ thiết kế  thân trước (có decoupe dọc, decoupe sườn, decoupe ngực, túi, nắp túi), thân sau (có cầu vai), bo lai, bo tay áo Jacket nam tay thường 
Ni mẫu:

-    Dài áo

=  70 cm  


-  Vòng cổ 

=  37 cm
-    Rộng vai 
=  50 cm


-  Vòng ngực 
=  90 cm
-    Xuôi vai 
=  4  cm 


-  Vòng mông 
=  92 cm
-    Dài tay 

=  58 cm 


-  Rộng bản bo lai 
=  5 cm
-    Bo tay 

=  5cm x 28cm 

-  Cử động 

=  30cm

Câu 18: (4 điểm)
Trình bày công thức thiết kế, hình vẽ thiết kế  thân trước , thân sau , nón 2 mảnh áo Jacket nam tay raglan. 
Ni mẫu:

	· Dài áo        = 60 cm

· Hạ  eo        = 37 cm

· Rộng vai    = 36 cm

· Dài tay       = 55 cm 

· ½ rộng cửa tay = 13 cm

· Bo tay       = 5cm x 28cm
	·      Vòng cổ    = 34 cm

·      Vòng ngực = 84 cm
· Vòng mông   = 88 cm

· Cao đầu
     = 30 cm 

· Vòng đầu      = 57 cm

· Cử động
     = 8 cm




Câu 19: (4điểm)
Trình bày công thức thiết kế, hình vẽ thiết kế  thân trước, thân sau,  bo lai, bo tay áo Jacket nam tay raglan. 
Ni mẫu:

	· Dài áo        = 60 cm

· Hạ  eo        = 37 cm

· Rộng vai    = 36 cm

· Dài tay       = 55 cm 


	· ½ rộng cửa tay = 13 cm

· Bo tay       = 5cm x 28cm

·     Vòng cổ    = 34 cm

· Vòng ngực = 84 cm
· Vòng mông   = 88 cm




Câu 20: (4 điểm)
Trình bày công thức thiết kế, hình vẽ thiết kế  thân trước, thân sau,  nón 3 mảnh  áo Jacket nam tay raglan. 
	· Dài áo
= 60 cm

· Hạ  eo = 37 cm

· Rộng vai
= 36 cm

· Dài tay
= 55 cm 

· ½ rộng cửa tay = 13 cm

· Bo tay      = 5cm x 28cm

·  Vòng cổ
= 34 cm

·  Vòng ngực
= 84 cm


	· Vòng mông
= 88 cm

· Cao đầu
= 30 cm 

· Vòng đầu
= 57 cm

· Cử động
= 8 cm

· Rộng đỉnh đầu nón
= 10 cm

· Rộng đỉnh chân nón  = 8 cm




----Hết----

Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên HSSV:……………………….… Phòng thi: …………. Số báo danh:………………

ĐỀ SỐ: 01


Ngày       tháng     năm     
Ngày     tháng     năm          

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG TIỂU BAN ĐỀ THI

(Ký, ghi rõ họ và tên)
(Ký, ghi rõ họ và tên)

(Phần chữ ký của Trưởng tiểu ban đề thi và duyệt đề  sẽ được bộ phận sao in đề che lại khi photo đề)
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